
 

 
UBND XÃ LẠC PHƯỢNG 

VĂN PHÒNG 

 

Số:      /BC-VP 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạc Phượng, ngày 05 tháng 7 năm 2026 

BÁO CÁO 

Về nhu cầu kinh phí thực hiện mức lương cơ sở đối với Cán bộ, công chức, 

người hoạt động không chuyên trách ở thôn và lực lượng tham gia bảo vệ an 

ninh, trật tự ở cơ sở từ ngày 01/7/2026 đến ngày 31/12/2026 
 

Thực hiện Thông tư số 66/2026/TT-BTC ngày 16/6/2026 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện mức 

lương cơ sở và chế độ tiền thưởng theo Nghị định số 161/2026/NĐ-CP ngày 

15/5/2026 của Chính phủ và điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã đã 

nghỉ việc theo Nghị định số 162/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ;  

Thực hiện Công văn số 1571/UBND-KT ngày 25/6/2026 của Chủ tịch 

UBND xã Lạc Phượng về việc rà soát, xác định nhu cầu và nguồn kinh phí thực 

hiện mức lương cơ sở, chế độ tiền thưởng theo Thông tư số 66/2026/TT-BTC; 

Văn phòng HĐND và UBND xã báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện mức 

lương cơ sở từ ngày 01/7/2026 đến ngày 31/12/2026 như sau: 

1. Tổng nhu cầu kinh phí thực hiện  

Tổng nhu cầu kinh phí thực hiện từ ngày 01/7/2026 đến ngày 31/12/2026 

là: 444,670 triệu đồng (Bằng chữ: Bốn trăm bốn mươi bốn triệu sáu trăm bẩy 

mươi nghìn đồng). Trong đó: 

- Tiền lương, phụ cấp CB, CC: 100,03 triệu đồng; 

- Tiền thưởng hàng năm: 6,640 triệu đồng; 

- Phụ cấp ĐB HĐND: 7,18 triệu đồng; 

- Cán bộ không chuyên trách ở thôn (Trưởng, phó thôn): 275,42 triệu đồng; 

- An ninh cơ sở: 55,40 triệu đồng. 

2.  Nguồn kinh phí thực hiện: 

- Nguồn cải cách tiền lương tại đơn vị: 0 đồng 

- Nguồn ngân sách đề nghị bổ sung: 444,670 triệu đồng. 

(Chi tiết phụ lục biểu 2a;2c chi tiết kèm theo ) 

Trên đây là Báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện mức lương cơ sở đối 

với Cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách ở thôn, an ninh cơ sở từ 

ngày 01/7/2026 đến ngày 31/12/2026. Kính đề nghị UBND xã xem xét, tổng 

hợp, báo cáo theo quy định./. 
Nơi nhận: 
- Lãnh đạo UBND xã;   

- Phòng Kinh tế xã; 

- Lưu: VT.               
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UBND XÃ LẠC PHƯỢNG 

TRƯỜNG THCS PHƯỢNG KỲ 
          Biểu  số 01 

 
 

 
 

            
 

TỔNG HỢP KINH PHÍ CHI TRẢ MỨC THU NHẬP BÌNH                

  QUÂN TĂNG THÊM CHO VIÊN CHỨC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2025 THEO NGHỊ QUYẾT 29/2025/NĐ-HĐND 

               ĐVT: Đồng 
 

STT Nội dung 

Hệ số 

điều 

chỉnh 

TNBQ 

tăng 

thêm 

Hệ số lương theo ngạch, bậc, chức vụ 

Số 

tháng 

hưởng 

Kinh phí 

được hưởng 
Ghi chú 

Tổng hệ số 

Hệ số 

lương 

theo 

ngạch, 

bậc 

Hệ số 

chức vụ 

Phụ cấp 

TN vượt 

khung 

A B 1 2=3+4+5 3 4 5 6 
7=1*2*6* 

2.340.000 
8 

1 Nhóm 1                 

1.1 Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên                 

1.2 Hoàn thành nhiệm vụ                 

2 Nhóm 2                536.159.520    

2.1 Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên                536.159.520    

2.1.1 Bùi Minh Tuân 0,6      5,77  5,42      0,35    6 48.606.480   

2.1.2 Phạm Công Chuẩn 0,6      5,33  5,08      0,25    6 44.899.920   

2.1.3 Nguyễn T Thanh Hương 0,6      5,56  5,36      0,20    6 46.837.440   

2.1.4 Lương Thị Hồng 0,6      4,89  4,74      0,15    6 41.193.360   

2.1.5 Phạm Thị Tươi 0,6      4,15  4,00      0,15    6 34.959.600   
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2.1.6 Phan Ngọc Dung 0,6      4,34  4,34     6 36.560.160   

2.1.7 Khương Thị Lý 0,6      4,85  4,65 0,2   6 40.856.400   

2.1.8 Nguyễn Thị Huệ                 

  Từ 01/7/2025 đến 30/08/2025 0,6      4,34  4,34     2 12.186.720   

  Từ 01/09/2025 đến 31/12/2025 0,6      4,68  4,68     4 26.282.880   

2.1.9 Nguyễn Thị Luân 0,6      4,32  4,32     6 36.391.680   

2.1.10 Nguyễn Thị Nga 0,6      3,86  3,66 0,2   6 32.516.640   

2.1.11 Phạm Thị Thùy 0,6      2,67  2,67     6 22.492.080   

2.1.12 Phạm Thị Nữ 0,6      3,33  3,33     6 28.051.920   

2.1.13 Lê Thị Thuận  0,6      2,67  2,67     6 22.492.080   

2.1.14 Lê Thị Vân 0,6      2,66  2,66     6 22.407.840   

2.1.15 Hoàng Thị Bích Diệp  0,6      2,34  2,34     6 19.712.160   

2.1.16 Lê Thu Hồng 0,6      2,34  2,34     6 19.712.160   

2.2 Hoàn thành nhiệm vụ                 

  Tổng số                536.159.520    

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2026-07-13T11:37:14+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Văn Liệu <nguyenvanlieu@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2026-07-14T07:43:50+0700
	Việt Nam
	VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN <vphdndvaubndxalacphuong@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2026-07-14T07:43:55+0700
	Việt Nam
	VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN <vphdndvaubndxalacphuong@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




